Sắt
H2SO4
(CĐ-2007) Câu 48: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 

A. MgSO4 và FeSO4. 
B. MgSO4.
C. MgSO4 và Fe2(SO4)3. D. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4.

(ĐHB 2007) Câu 8: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được : 


A. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4. 
B. 0,12 mol FeSO4.

C. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4.
D. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.


Fe  → Fe2+ + Fe3+
x + y     = 0,12

x = 0,06
y = 0,06

             0,12  x        y

2x + 3y =  0,3
Sắt tác dụng với dung dịch muối
Sắt tác dụng với dung dịch 1 muối
(ĐHB 2008)Câu 22: Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng

nhau. Giá trị của V1 so với V2 là: 
A. V1 = V2. 
B. V1 = 2V2. 
C. V1 = 5V2. 
D. V1 = 10V2.


Fe 
[image: image1.wmf]+ Cu(NO3)2 ( Cu
8V1 
Fe + 2AgNO3 (
8V2 => V1 = V2

             V1                                                0,05V2      0,1V2
Sắt tác dụng với dung dịch nhiều muối
(ĐHB 2009) Câu 5: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là 


A. 2,80.  
B. 2,16.  
C. 4,08.  
D. 0,64

số mol Ag+ = 0,02 mol

số mol Cu2+ = 0,1 mol

số mol Fe = 0,04 mol

Fe + 2Ag+  → Fe2+ + 2Ag+
Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu



0,01  0,02

0,02
0,03


0,03

2,24 + (0,03 x 8) + (0,02 x 108) – 0,56

(ĐHA 2012) Câu 15: Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là  A. 4,72.  

B. 4,48.  
C. 3,20.  

D. 4,08. 
2Ag+     + Fe ( 
Cu2+            + Fe ( 
Cu

m = (0,02.108) + (0,04.64) = 4,72g

0,02mol    0,01mol
0,1mol(dư)   0,04mol  0,04mol
Hỗn hợp oxit sắt với axit
(ĐHA 2008) Câu 42: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là : 
A. 0,08.  B. 0,16.  C. 0,18. 
D. 0,23.

Xem như hỗn hợp chỉ có Fe3O4 với số mol là 0,01 mol => số mol HCl = 0,08mol
Oxit sắt với dung dịch axit
(ĐHB 2008)Câu 4: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là : 

A. 8,75. 
B. 7,80. 
C. 9,75. 
D. 6,50.


Số mol FeCl2 : 0,06mol => FeO = 4,32gam => Fe2O3 = 4,8gam = > 0,03mol

Phản ứng có liên quan đến Fe (III)
(CĐ 2012) Câu 1: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4  (có tỉ lệ số mol tương  ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 19,2.  

B. 9,6.  

C. 12,8.  

D. 6,4. 

(ĐHA 2011) Câu 55: Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là:  A. 0,96. 

B. 0,64. 

C. 3,2. 


D. 1,24. 

Số mol Fe3O4 = 0,02mol=> số mol Fe2+ = 0,02mol


10Fe2+ + 2KMnO4
=> số mol Fe2+ = 0,05mol

  0,05mol      0,01

Vậy có 0,03 mol Fe2+ mới tạo thành do phản ứng 2Fe3+ + Cu ( Cu2+ + 2Fe2+






0,03mol   0,015mol

(ĐHA 2012) Câu 44: Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,64 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 22,96.  

B. 11,48.  

C. 17,22.  


D. 14,35. 

Số mol Ag+ = 0,2a mol

Số mol Fe2+: 0,1 a 

Ag+ + Fe2+ ( Fe3+ + Ag
Ag+ dư : 0,1a mol = so mol ket tua
0,1a = 0,08 mol => a = 0,8 M
0,1a    0,1a               0,1a
Ag+  + Cl- ( AgCl
 (ĐHA 2010) Câu 39: Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là : 


A. 2x. 

B. 3x. 

C. 2y. 

D. y. 
4Fe + 10H2SO4 (  Fe2(SO4)3 + 2FeSO4 + 10H2O + 5SO2
4Fe ( 2Fe3+ + 2Fe2+
x       3x/2         x  => 2,5x = y
 (ĐHA 2009) Câu 27: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là
A. 1,92.
B. 0,64.
C. 3,84.
D. 3,20.

Số mol Fe = 0,12 mol
số mol HNO3 = 0,4 mol 
   4HNO3 +3e ( NO + 3NO3- + 2H2O => x = 0,03mol

Fe ( Fe2+ + 2e
Cu ( Cu2+ +2e
    0,4        0,3                  0,3

0,12             0,24
x                   2x
 (CĐ 2013) Câu 28: Hỗn hợp X gồm FeCl2 và NaCl có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 5,74. 


B. 2,87. 

C. 6,82.

 D. 10,80. 

Fe2+ x
Cl-  = 4x  
( 127x + (58,5 . 2x) =  2,44 => x = 0,01mol

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag
số mol AgCl = 0,04mol 

0,01                          0,01
(CĐ 2009) Câu 11: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là 
A. 5,04. 

B. 2,88. 

C. 2,16. 

D. 4,32. 

Mg + 2 FeCl3  ( 2 FeCl2 + MgCl2

Mg + FeCl2  ( MgCl2 + Fe

0,06     0,12              0,12


0,06     0,06                      0,06

(CĐ 2009) Câu 58: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 47,4. 

B. 12,96. 

C. 30,18. 


D. 34,44. 

Fe2+ + Ag+ ( Fe3+ + Ag

0,12     0,4

(CĐ 2011) Câu 10: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào dung dịch axit H2SO4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là 

A. 57,4. 


B. 59,1. 

C. 60,8. 


D. 54,0. 

Fe + 2 HCl ( FeCl2 + H2 



Số mol hidro = 0,1 mol => số mol Fe dư 0,1 mol

0,1                     0,1       0,1   

Fe2O3 + 3 H2SO4 ( Fe2(SO4)3 + 3 H2O

Fe + Fe2(SO4)3 (  3FeSO4


0,2 mol                     0,2 mol                                      0,1        0,2











0,1

0,3

Số mol Fe(OH)2 = 0,1 + 0,3 


Số mol Fe(OH)3 = 0,1 x 2

Hỗn hợp thu được sau phản ứng với axit có FeSO4 0,3 mol   FeSO4 và Fe2(SO4)3 0,1 mol 
số mol Fe3+= 0,5 mol 

Muối sắt (III)
(CĐ 2013) Câu 1: Hòa tan hết một lượng hỗn hợp gồm K và Na vào H2O dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Cho X vào dung dịch FeCl3 dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 6,42. 

B. 2,14. 

C. 1,07. 

D. 3,21. 

(CĐ 2009) Câu 38: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là 

A. 240 ml. 

B. 160 ml. 

C. 80 ml. 

D. 320 ml. 


FeO + 2 HCl ( FeCl2 ( FeCl3
Fe2O3 + 6 HCl ( 2FeCl3
x = 0,02 


x           2x          x              x

x              6x            2x
Điều chế 

Kết hợp nhôm và crom
(CĐ-2007) Câu 53: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%)
A. 50,67%. 

B. 20,33%. 

C. 66,67%. 


D. 36,71%.


Khối lượng Fe2O3 = 16 g => Khối lượng hỗn hợp gồm Cr2O3 và Al2O3

Lập phương trình 2 ẩn giải hệ

Luyện gang thép
(ĐHB 2008)Câu 28: Nguyên tắc luyện thép từ gang là:

A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.

B. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.

C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.

D. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.

(ĐHA 2008) Câu 45: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là: 
A. xiđerit. 
B. hematit nâu. 
C. hematit đỏ. 

D. manhetit.

(ĐHA 2012) Câu 6: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất? 

A. Xiđerit.  

B. Manhetit.  

C. Hematit đỏ.  

D. Pirit sắt. 

 (ĐHA 2011) Câu 25: Quặng sắt manhetit có thành phần chính là 

A. Fe2O3. 
B. FeCO3. 
C. Fe3O4. 
D. FeS2. 

HỖn hợp sắt và oxit với HNO3
(ĐHA 2008) Câu 35: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 38,72. 
B. 49,09. 

C. 35,50. 
D. 34,36.

56x + 16y = 11,36

HNO3 + 3e → NO + 3NO3-
=> x = 0,16 mol = số mol Fe(NO3)3

2y + 0,18 = 3x



0,18 
0,06  0,18 
=> khối lượng Fe(NO3)3 
_1429530494.unknown

